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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

(CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP) 
1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Lê Thị Lan Thảo
Chức danh, học hàm, học vị: Kỹ sư
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM

Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0909795551, lanthaomt@hcmuaf.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước cấp và nước thải.
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Công nghệ xử lý nước cấp (Water Treatment)
· Mã môn học: 212307
· Số tín chỉ: 3
· Môn học: Bắt buộc                      
· Các môn học tiên quyết: không
· Các môn học kế tiếp: Công nghệ xử lý nước thải
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 120 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết

+ Đồ án: 30 tiết

+ Tự học: 60 tiết

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng:

· Nắm bắt cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý nước cấp 

· Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước cấp 

· Lập bản vẽ, thuyết minh bản thiết kế. 

4. Tóm tắt nội dung môn học 

Nội dung môn học bao gồm:

· Tổng quan

· Các quá trình xử lý 

· Quy họach trạm xử lý nước cấp

· Tính tóan kinh tế

5. Nội dung chi tiết môn học

5.1. Lý thuyết

ChƯƠng 1 :TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP (4T)

· VÒNG TUẦN HOÀN NƯỚC 

· NguỒn nưỚc : Phân lỌai, đẶc tính
· Tiêu chuẨn chẤt lưỢng nưỚc
· NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC 

· Phương pháp xỬ lý nưỚc
· Sơ đỒ công nghỆ xỬ lý nưỚc mẶt 

· SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM
CHƯƠNG 2: KEO TỤ VÀ TẠO BÔNG (4T)
· CẤU TẠO HẠT KEO

· TÍNH CHẤT HẠT KEO

· CƠ CHẾ MẤT TÍNH ỔN ĐỊNH HỆ KEO
· CHẤT TRỢ KEO TỤ

· ẢNH HƯỞNG CỦA pH

· THIẾT BỊ CHO QUÁ TRÌNH KEO TỤ

· CƠ CHẾ TẠO BÔNG
· THIẾT BỊ  CHO QUÁ TRÌNH TẠO BÔNG

· THÍ NGHIỆM JARTEST

CHƯƠNG 3: THÙNG PHA HÓA CHẤT, BỂ TRỘN VÀ BỂ PHẢN ỨNG (2T)

· THÙNG PHA HÓA CHẤT 

· BỂ TRỘN NHANH 

· BỂ PHẢN ỨNG 

CHƯƠNG 4: BỂ LẮNG (5T)

· NGUYÊN TẮC 

· PHÂN LOẠI 

· CÁC DẠNG LẮNG 

· BỂ LẮNG NGANG 

· BỂ LẮNG ĐỨNG

· BỂ LẮNG LY TÂM 

· BỂ LẮNG TRONG CÓ TẦNG CẶN LƠ LỬNG

· CÁC LOẠI BỂ LẮNG KHÁC 
CHƯƠNG 5: BỂ LỌC (4T)

· KHÁI NIỆM, PHÂN LỌAI

· CƠ CHẾ LỌC

· TIÊU CHUẨN CHỌN VẬT LIỆU LỌC

· LỌC CÁT CHẬM

· LỌC CÁT NHANH

· TỔN THẤT ÁP LỰC QUA LỌC

· RỬA NGƯỢC

· CÁC DẠNG CẢI TIẾN LỌC NHANH

CHƯƠNG 6: KHỬ TRÙNG NƯỚC (2T)

· SỰ CẦN THIẾT PHẢI KHỬ TRÙNG NƯỚC.

· CÁC BIỆN PHÁP KHỬ TRÙNG 

· CƠ CHẾ CỦA KHỬ TRÙNG

· CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH KHỬ TRÙNG 

· CÁC CHẤT KHÔNG MONG MUỐN TẠO THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH KHỬ TRÙNG

· SO SÁNH GIỮA CÁC BIỆN PHÁP KHỬ TRÙNG 

CHƯƠNG 7: KHỬ SẮT – MANGAN (3T)

· KHỬ SẮT

· LÝ THUYẾT KHỬ SẮT

· CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ SẮT: HÓA LÝ, VI SINH.

· PHẠM VI ỨNG DỤNG

· KHỬ MANGAN

· LÝ THUYẾT KHỬ MANGAN

· CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ MANGAN: HÓA LÝ, VI SINH.

· PHẠM VI ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 8: KHỬ CỨNG – TRAO ĐỔI ION (2T)

· KHÁI NIỆM, PHÂN LỌAI

· TÁC HẠI

· CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ CỨNG

· PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

· PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ

· TRAO ĐỔI ION

CHƯƠNG 9: ỔN ĐỊNH HÓA NƯỚC (2T)

· KHÁI NIỆM

· ẢNH HƯỞNG

· TÍNH ĂN MÒN – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

· TÍNH LẮNG CẶN

· CÁC PHƯƠNG PHÁP ỔN ĐỊNH HÓA NƯỚC

CHƯƠNG 10: QUY HỌACH TRẠM VÀ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ (2T)

· VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM XỬ LÝ

· BỐ TRÍ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

· BỐ TRÍ CAO TRÌNH

· BỐ TRÍ MẶT BẰNG

· CÁC BƯỚC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ

· MỘT SỐ SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

5.2. Đồ án môn học

· Thu thập số liệu về đặc tính nguồn nước

· Tính đoán dân cư trong tương lai

· Đề xuất dây chuyền công nghệ

· Tính toán các công trình đơn vị

· Thiết kế bản vẽ các công trình xử lý.
6. Học liệu
6.1. Học liêu bắt buộc

1. TS. Nguyễn Ngọc Dung, Xử lý nước cấp, Đại học kiến trúc Hà Nội, NXB xây dựng Hà Nội 

2. TS. Trịnh Xuân Lai, cấp nước (tập 2) – Xử lý nước thiên nhiên cấp cho sinh hoạt và công nghiệp – NXB KHKT Hà Nội 2002 

6.2. Học liệu tham khảo 

1. TCVN 33 – 85 Tiêu chuẩn ngành: Cấp nước mạng lưới bên ngòai, Bộ xây dựng 

2. American Water Works Association, American society of civil engineers, Water Treatment Plant Design, McGRAW-HILL, 1997.

3.Website tham khảo:
· http://www.worldwater.org/
· http://www.who.int/water_sanitation_health/
· http://www.epa.gov/safewater/
7. Hình thức tổ chức dạy học
Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP
	4
	
	
	
	8
	12

	CHƯƠNG 2 :
QUÁ TRÌNH KEO TỤ VÀ TẠO BÔNG
	4
	
	
	
	8
	12

	CHƯƠNG 3: THÙNG PHA HÓA CHẤT, BỂ TRỘN VÀ BỂ PHẢN ỨNG
	2
	
	
	
	4
	6

	CHƯƠNG 4: BỂ LẮNG
	5
	
	
	
	10
	15

	CHƯƠNG 5: BỂ LỌC
	4
	
	
	
	8
	12

	CHƯƠNG 6: KHỬ TRÙNG NƯỚC
	2
	
	
	
	4
	6

	CHƯƠNG 7: KHỬ SẮT – MANGAN
	3
	
	
	
	6
	9

	CHƯƠNG 8: KHỬ CỨNG – TRAO ĐỔI ION
	2
	
	
	
	4
	6

	CHƯƠNG 9: ỔN ĐỊNH HÓA NƯỚC
	2
	
	
	
	4
	6

	CHƯƠNG 12: QUY HỌACH TRẠM VÀ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ 
	2
	
	
	
	4
	6

	ĐỒ ÁN MÔN HỌC 
	
	30
	
	
	
	30

	Tổng 
	30
	30
	
	
	60
	120


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Sinh viên được yêu cầu phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp. Trong trường hợp không tham dự được phải có thông báo (bằng e-mail, gọi điện thoại, giấy nhắn tin). Tuy nhiên, số giờ vắng mặt không vượt quá 20% tổng thời gian học.
Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực tập, thực tập giáo trình và báo cáo chuyên đề.


9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

· Kiểm tra sự hiện diện thông qua điểm danh (Lớp trưởng phụ trách) và các bài tập trên lớp

· Đánh giá tinh thần tích cực trên lớp qua các đóng góp ý kiến trong các giờ thảo luận, qua các ý kiến có tính sáng tạo

· Đánh giá việc tự học qua các bài tập về nhà
· Đánh giá hoạt động nhóm qua các chuyên đề, tiểu luận.

9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: 

Bao gồm các phần sau:

	Nội dung
	Trọng số (%)

	Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)
	10

	Thực hành/Thí nghiệm, Chuyên đề
	30

	Bài tập cá nhân (hoàn thành tốt, nộp bài tập đúng thời hạn)
	10

	Kiểm tra - đánh giá cuối kì
	50


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

· Thảo luận trên lớp: sôi nỗi, tích cực có sáng kiến.
· Seminar: có đầu tư thời gian cho việc tìm tài liệu tham khảo, làm báo cáo và nộp đúng thời hạn, trình bày và trả lời thắc mắc lưu loát
· Đánh giá tiểu luận và chuyên đề: làm báo cáo hoàn chỉnh, nộp đúng thời hạn.
· Đánh giá thực hành: kỹ năng thao tác thành thạo, viết báo cáo đầy đủ thông tin

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

Theo sự sắp xếp của Bộ môn và phòng Đào tạo.

	Giảng viên
	Duyệt Chủ nhiệm bộ môn
	Thủ trưởng đơn vị đào tạo

	KS. Lê Thị Lan Thảo
	
	








